Phụ lục II

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng    năm 2021 của Sở GDĐT)

	  TRƯỜNG: THPT QUẾ SƠN
  TỔ: HÓA- THỂ DỤC
  Họ và tên giáo viên: TRẦN THỊ THU THANH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

(Năm học 2021   - 2022 )

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình:            

HỌC KỲ I  : 18 tuần  ( 36 tiết + 9 tiết tự chọn )
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Ôn tập đầu năm : Hidrôcacbon
	1
	Tuần 1 

       6-11/9/2021
	Bài giảng ppt máy tính
	Trên lớp 

	2
	Ôn tập đầu năm :Ancol,phenol, andehit,axit cacboxylic
	1
	Tuần 1 

       6-11/9/2021
	Bài giảng ppt, máy tính
	Trên lớp

	3
	BÀI 1 :   ESTE.  

1. Khái niệm, danh pháp

2. Tính chất vật lí, ứng dụng


	1
	Tuần 2

     13- 18/9/2021


	Bài giảng ppt, máy tính, phiếu học tập
	Trên lớp

	4
	BÀI 1 :   ESTE.  

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế

5. Luyện tập

	1
	Tuần 2

     13- 18/9/2021


	Bài giảng ppt, máy tính, phiếu học tập
	Trên lớp

	5
	BÀI 2 : LIPIT

 1. Khái niệm lipit
 2. Chất béo

- Khái niệm

- Tính chất vật lí


	1
	Tuần 3

20-25/9/2021
	Bài giảng pptt, máy tính, phiếu học tập
	Trên lớp

	6
	BÀI 2 : LIPIT

 - Tính chất hóa học
- Ứng dụng.

- Vấn đề thực tế liên môn “Chất béo với sức khỏe con người”
	1
	Tuần 3

20-25/9/2021
	Bài giảng ppt, máy tính, phiếu học tập
	Trên lớp

	TC1
	CỦNG CỐ LÝ THUYẾT 

- Hệ thống kiến thức : 

.  cấu tạo, danh pháp, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của este.

. cấu tạo, danh pháp, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của chất béo.


	1
	Tuần 4

27/9-2/10/2021
	Máy tính, bảng phụ
	Trên lớp

	TC2
	BÀI 4 :

LUYỆN TẬP VỀ ESTE VÀ CHẤT BÉO.

1. Củng cố kiến thức cần nắm về este
2. Một số dạng bài tập
	1
	Tuần 4

27/9-2/10/2021
	PHIẾU HỌC TẬP
	Trên lớp

	TC3
	BÀI 4 :

LUYỆN TẬP VỀ ESTE VÀ CHẤT BÉO.

1. Củng cố kiến thức cần nắm về chất béo
2. Một số dạng bài tập
	1
	Tuần 5

4-9/10/2021


	PHIẾU HỌC TẬP
	Trên lớp

	7
	CHỦĐỀ:  CACBOHIDRAT.

Gồm các bài  
5.GLUCOZƠ, 
6. SACCAROZƠ, 
XENLULOZƠ, 
TINH BỘT.
7. LUYỆN TẬP

	Hoạt động trải nghiệm , kết nối : hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức về  tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên và điều chế và ứng dụng


	1
	Tuần 5
4-9/10/2021


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	8
	
	Hoạt động hình thành kiến thức về cấu tạo phân tử Tính chất hóa học.
	1
	Tuần 6
 11- 16/10/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	9
	
	Hoạt động hình thành kiến thức về cấu tạo phân tử Tính chất hóa học.
	1
	Tuần 6
 11- 16/10/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	10

	
	Hoạt động luyện tập và tìm tòi mở rộng
	1
1
	Tuần 7
 18-23/10/21 

	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt

	Trên lớp


	11
	Bài 9. AMIN


	1. Khái niệm, phân loại và danh pháp

2. Tính chất vật lí


	1
	Tuần 7
 18-23/10/21 

	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	12
	
	3. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học

4. Bài tập

5. Thảo luận chủ đề: Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người hoặc Xử lí mùi tanh của một số loại thực phẩm.
	1
	Tuần 8
       25-30/10/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	13

14
	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I

-Củng cố lí thuyết cần nắm
-Một số dạng bài tập.


	Ôn tập bám sát ma trận thống nhất của tổ chuyên môn hoặc của Sở GDĐT
	2
	Tuần 8
       25-30/10/21 
Tuần 9
       1-6/11/21

	Bảng phụ, máy tính
	Trên lớp

	15
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I

1. Củng cố lí thuyết cần nắm.


	
	1
	Tuần 9
1-6/11/21

	
	

	16
	BÀI  10. AMINO- AXIT
	1. Khái niệm

2. Cấu tạo phân tử 


	1
	Tuần 10

       1-6/11/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	17
	
	3. Ứng dụng

4. Tính chất hóa học.

5. Bài tập


	1
	Tuần 10

       1-6/11/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	TC4
TC5
	CỦNG CỐ LÝ THUYẾT 

AMIN, AMINO-AXIT
	2
	Tuần 10

       1-6/11/21
	Bảng phụ, máy tính
	Trên lớp

	18
	BÀ11 : PEPTIT và PRÔTÊIN

	-Khái niệm, cấu tạo, tính chất hóa học của peptit.


	1
	Tuần 11
       8-13/11//21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	19
	
	-Khái niệm, cấu tạo, tính chất của prôtêin.

-Vai trò của prôtêin đối với sự sống.
	1
	Tuần 11
8-13/11//21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	TC6
	CỦNG CỐ LÝ THUYẾT :  PEPTIT VÀ PRÔTÊIN
· 
	1
	Tuần 11
8-13/11//21
	Phiếu học tập, bảng câu hỏi
	Trên lớp

	20
	BÀI 13 : ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

1. Khái niệm

2. Đặc điểm cấu trúc

3. Tính chất vật lí

4. Phương pháp điều chế

5. Ứng dụng Trên lớp

	1
	Tuần 12
     15-20/11/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	21
	BÀI  14  : VẬT LIỆU POLIME 


	1. Chất dẻo

2. Tơ
3. Cao su
	1
	Tuần 12
     15-20/11/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	TC7
	
	Cũng cố lý thuyết :

1. Chất dẻo
2. Tơ

3. Cao su
	1
	Tuần 12
     15-20/11/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	22
	BÀI  15 :

LUYỆN TẬP POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 

· Giải các bài tập về polime và vật liệu polime.


	1
	Tuần 13
22- 27/11/21 


	Phiếu học tập, máy tính, 
	Trên lớp

	TC8, TC9
	ÔN TẬP : chương III, IV 

Nắm được khái niệm, CTPT, tinh chất hóa học của amin, aminô axit, peptit và prôtêin.

Nắm được khái niệm, phân loại, phương pháp điều chế polime.

Một số polime được dùng làm chất dẻo, tơ tổng hợp, cao su.

	2
	Tuần 13
22- 27/11/21 


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	23
	CHỦ ĐỀ : 
Vị trí, tính chất, hợp kim, dãy điện hóa của kim loại.

Gồm 3 bài: 

Bài 17 :Vị trí và cấu tạo của kim loại 

Bài 18 :Tính chất của kim loại  - Dãy điện hóa của kim loại và  

Bài 19 : Hợp kim
	.Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn.

.Cấu tạo nguyên tử kim loại và cấu tạo tinh thể kim loại.

.Liên kết kim loại
.Hướng dẫn học sinh tự đọc bài hợp kim
	1
	Tuần 13
22- 27/11/21 


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	24
	
	.Tính chất vật lý của kim loại : tính chất vật lý chung ( tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính ánh.

 .Tính chất hóa học của kim loại


	1
	Tuần 14
29/11-4/12/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	25

	
	.Dãy điện hóa của kim loại.

.Ý nghĩa của dãy điện hóa kim loại
- khái niệm về hợp kim, tính chất và ứng dụng của hợp kim. .
- Luyện tập
	1


	Tuần 14
29/11-4/12/21
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt

	Trên lớp


	26
	Chủ đề STEM : “ ĐIỀU CHẾ XÀ PHÒNG HANDMADE ”

1. Lựa chọn giải pháp điều chế.

2. Tiến hành thực hành.

3. Đánh giá, trình bày sản phẩm
	2
	Tuần 14
29/11-4/12/21
	
	Trên lớp

	27
	Trải nghiệm tìm hiểu  “Polime với vấn đề ô nhiễm môi trường”

1. GV giao nhiệm vụ trước cho HS ở tiết trước.

2. HS báo cáo những nội dung tìm hiểu.

3. GV nhận xét và chốt kiến thức.
	1
	Tuần 15
6-11/12/21
	
	Trên lớp

	28
	Ôn tập chủ đề Este, lipit
	1
	Tuần 15
6-11/12/21
	Bám sát ma trận kiểm tra HK1 và TN THPT
	Trên lớp

	29
	Ôn tập chủ đề Este, lipit
	1
	Tuần 15
6-11/12/21
	Bám sát ma trận kiểm tra HK1 và TN THPT
	Trên lớp

	30
	Ôn tập chủ đề Cacbohiđrat
	1
	Tuần 16
13-18/12/21
	Bám sát ma trận kiểm tra HK1 và TN THPT
	Trên lớp

	31
	Ôn tập chủ đề Amin, aminoaxit, protein
	1
	Tuần 16
13-18/12/21
	Bám sát ma trận kiểm tra HK1 và TN THPT


	Trên lớp

	32
	Ôn tập chủ đề Amin, aminoaxit, protein
	1
	Tuần 16
13-18/12/21
	Bám sát ma trận kiểm tra HK1 và TN THPT
	Trên lớp

	33
	Ôn tập chủ đề Polime
	1
	Tuần 17
20-25/12/21
	Bám sát ma trận kiểm tra HK1 và TN THPT
	Trên lớp

	34,35
	ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
	2
	Tuần 17
20-25/12/21
	Bám sát ma trận kiểm tra HK1 và TN THPT
	Trên lớp

	36
	THI CUỐI KỲ I
	1
	Tuần 17
20-25/12/21
	
	

	                                HỌC KỲ II : 17 Tuần ( 34 tiết + 9 tiết tự chọn )

	37

	BÀI 20 : SỰ ĂN
 MÒN KIM LOẠI

	1.Khái niệm ăn mòn kim loại
2. Ăn mòn hóa học


	1
	Tuần 19

3-8/1/22
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	38
	
	3. Ăn mòn điện hóa học

4. Chống ăn mòn kim loại.

	1
	
	
	

	39
	BÀI 21 :  ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI


	- Nguyên tắc điều chế kim loại

- các phương pháp điều chế kim loại : phương pháp thủy luyện, 


	1
	Tuần 20
10-15/1/22
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	40
	
	phương pháp nhiệt luyện, phương pháp điện phân.
	1
	Tuần 20

10-15/1/22
	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	41
	CHỦ ĐỀ : KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

Gồm các bài : 

BÀI 25 : kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.

Bài 26 : Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.


	Vị trí trong bảng tuần hoàn,  cấu hình electron nguyên tử, tính chất vật lý ,ứng dụng và điều chế của kim loại kiềm, kiềm thổ
	1
	Tuần 21.

17-22/1/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	42
	
	Tính chất hóa học của kim 

loại kiềm , kiềm thổ.
	1
	Tuần 21.

17-22/1/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	43
	
	Tính chất hóa học của kim loại kiềm , kiềm thổ.


	1
	Tuần 22.

24-29/1/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt
	Trên lớp

	44

	
	Hợp chất quan trọng của canxi.

Nước cứng

Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng
	1


	Tuần 22.

24-29/1/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt

	Trên lớp


	TC 10
	CŨNG CỐ LÝ THUYẾT : KIM LOẠI KIỀM VÀ KIỀM THỔ
	1
	Tuần 23
7-12/2/22


	Phiếu học tập, máy tính, 
	Trên lớp

	45

	BÀI 27   : NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM.


	1. Vị trí, cấu hình e.

2. Tính chất vật lí.

3. Tính chất hóa học.
 4. Ứng dụng, trạng thái tự nhiên.


	1

1
	Tuần 23
7-12/2/22

Tuần 24
14-19/3/22

	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt

Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt


	Trên lớp

	        46
	
	5. Sản xuất nhôm

6. Hợp chất của nhôm


	
	
	
	

	47
	
	Luyện tập : giải các bài tập : 1-6/134-SGK
	
	
	
	

	TC 11
	CỦNG CỐ LÝ THUYẾT

NHÔM VÀ HỢP CHẤT.
	1
	Tuần 25
      21-26/3/22
	Bảng câu hỏi
	Trên lớp

	48

49
	ÔN TẬP CHƯƠNG : V,VI

Ôn tập bám sát ma trận thống nhất của tổ chuyên môn hoặc của Sở GDĐT
	2
	 Tuần 25
      21-26/3/22 
Tuần 26.

28/3-2/4/22


	Máy tính.
	Trên lớp

	50
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II


	
	Tuần 26.

28/3-2/4/22


	
	Trên phòng thi

	51
	CHỦ ĐỀ : 
SẮT 
VÀ 
HỢP CHẤT CỦA SẮT
- Bài 31. Sắt 
- Bài 32. Hợp chất của sắt 

- Bài 33. Hợp kim của sắt 

- Bài 37. Luyện tập: Tính chất hoá học của sắt.


	-Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên.

- Tính chất hóa học của sắt : tác dụng với phi kim, với axit và dung dịch muối. 
	1
	Tuần 26.

28/3-2/4/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt


	Trên lớp

	52
	
	-Hợp chất sắt (II)  : tính chất hóa học chung , phươnp pháp điều chế một số hợp chất sắt ( II )


	1
	Tuần 27
4-9/4/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt


	Trên lớp

	53
	
	- Hợp chất sắt (III) : tính chất hóa học chung, phương pháp điều chế một số hợp chất sắt (III). 


	1
	Tuần 27.

4-9/4/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt


	Trên lớp

	54
	
	.Khái niệm, thành phần và phân loại gang và thép.

.Nguyên tắc sản xuất gang và sản xuất thép.

.Các phản ứng  xảy ra trong quá trình luyện gang và thép.

Luyện tập.
	1
	Tuần 27
4-9/4/22

	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt


	Trên lớp

	55
	THỰC HÀNH : bài 30 và bài 39
	1
	Tuần 28
11-16/4/22

	Dụng cụ thí nghiệm
	Phòng thực hành

	TC12
	CỦNG CỐ LÝ THUYẾT  : SẮT
	1
	Tuần 28
11-16/4/22

	Phiếu học tập
	Trên lớp

	TC13
	CỦNG CỐ LÝ THUYẾT  : HỢP CHẤT CỦA SẮT


	1
	Tuần 28
11-16/4/22


	Phiếu học tập
	Trên lớp

	56
	Bài 40 : LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH
Bài 41 : LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ
	1
	Tuần 29
18-23/4/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt


	Trên lớp

	57
	Bài 45 : HÓA HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG

. Hóa học với vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước

	1
	Tuần 29
18-23/4/22


	Phiếu học tập, máy tính, bài giảng ppt


	Trên lớp

	58
	CHỦ ĐỀ STEM : ĂN MÒN ĐIỆN HÓA- PIN ĐIỆN HÓA. 
*GV tổ chức ở PTN.
*GV yêu cầu HS chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để tiến hành tạo ra pin điện.

	1
	Tuần 29
18-23/4/22


	Các dụng cụ pin điện hóa
	Phòng thực hành

	59
	ÔN TẬP : chủ đề Đại cương kim loại
	1
	Tuần 30
25-30/4/22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	60
	ÔN TẬP : chủ đề Đại cương kim loại
	1
	Tuần 30
25-30/4/22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	61
	ÔN TẬP : chủ đề Kim loại kiềm và hợp chất
	
	Tuần 30
25-30/4/22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Phòng thực hành

	62
	ÔN TẬP : chủ đề Kim loại kiềm và hợp chất
	1
	Tuần 31.

2-7/5/22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	63
	ÔN TẬP : chủ đề Nhôm và hợp chất
	1
	Tuần 31.

2-7/5/22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	64
	ÔN TẬP : chủ đề Nhôm và hợp chất
	1
	Tuần 31
2-7/5-22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	65
	ÔN TẬP : chủ đề Sắt và hợp chất
	1
	Tuần 32
9-14/5-22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	66

	ÔN TẬP : chủ đề Sắt và hợp chất
	2
	Tuần 32
9-14/5-22 
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	67
	ÔN TẬP TỔNG HỢP
	
	Tuần 32
9-14/5/22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	68
	ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II
	1
	Tuần 33
16-21/5/22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	69
	ÔN TẬP THI CUỐI KỲ II
	1
	Tuần 33
16-21/5/22
	ma trận kiểm tra HK2 và TN THPT
	Trên lớp

	70
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	1
	Tuần  33
16-21/5/22
	
	Trên lớp

	TC14,TC15,

TC16,

TC17

TC18
	ÔN THI TNTHPT
	2
	Tuần  34,35
23-31/5/22
	Máy tính, bảng câu hỏi
	Trên lớp


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

            Nguyễn Thị Lệ Hằng
	
	Quế Sơn  ngày  5  tháng 9  năm 2021
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Thanh

	
	
	


